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PHẦN 1: MỤC ĐÍCH XÂY 
DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN



1.1. Bối cảnh và căn cứ thực hiện

Nghị quyết 57-NQ/TW: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

• Phát triển hạ tầng số, công nghệ số theo nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí".

• Khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, biến dữ liệu thành tài sản sản xuất chính, thúc đẩy cơ sở dữ liệu lớn và kinh tế dữ 
liệu.

• Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng các nền tảng số dùng chung trên phạm vi quốc gia và vùng.

• Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên mọi lĩnh vực.

Nghị quyết 01-NQ/CP: Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt ít nhất 8%, phấn đấu 
đạt hai con số trong điều kiện thuận lợi hơn.

• Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương chỉ đạo, điều hành tập trung, cải thiện năng suất lao động, và tối ưu 
hóa quản trị.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 của Tỉnh Thanh 
Hoá:

• Tập trung nghiên cứu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin dựa trên các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu 
lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây.

• Xây dựng các nền tảng số và phần mềm ứng dụng cho từng ngành, lĩnh vực.



1.2. Tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu lớn

Hỗ trợ quyết định kịp thời: Xây dựng hệ thống dữ liệu giúp chính 
quyền ra quyết định chính xác dựa trên phân tích dữ liệu nhanh 
chóng.

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện: Hỗ trợ các địa phương thực 
hiện các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã 
hội.

Tăng cường hiệu quả vận hành: Đảm bảo sự liên thông, thống 
nhất giữa các ngành, lĩnh vực và các địa phương.



1.3. Lợi ích của xây dựng cơ sở dữ liệu lớn

• Tăng cường khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

• Hỗ trợ các cấp chính quyền và các ngành trong việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên dữ 
liệu.

Cải thiện năng suất lao động và hiệu quả quản trị:

• Xây dựng hệ thống dữ liệu lớn để cải thiện và ra quyết định quản trị kịp thời từ lãnh 
đạo cấp Tỉnh/ Sở/ Huyện/ Phường/ Xã.

• Tối ưu hóa dữ liệu phục vụ hoạt động điều hành và hoạch định chính sách.

Hiện đại hóa bộ máy hành chính:

• Ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, và dữ liệu lớn để 
phân tích nhanh chóng và hiệu quả.

• Đảm bảo hệ thống báo cáo hiện đại đáp ứng nhu cầu quản lý.

Phát triển công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu:



PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG CÁCH THỨC VÀ 
PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 

MỘT PHẦN CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN 
PHÙ HỢP VỚI TỈNH THANH HOÁ



CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Xác định rõ các chỉ số 
Kinh tế phát triển Xã hội từ 

Trung ương và Bộ Ban Ngành

Bước 2: Thống nhất các chỉ số 
báo cáo quản trị của tất cả các 
chỉ số kinh tế phát triển Xã hội 

của Tỉnh gắn với các chỉ số của 
Trung Ương và Bộ Ban Ngành

Bước 3: Thống nhất các trường 
dữ liệu và các công thức tính 
toán kèm các biểu mẫu phục 
vụ cho công việc kê khai báo 

cáo và tổng hợp

Bước 4: Xây dựng hạ tầng 
công nghệ dữ liệu phù hợp 

cùng với các công cụ AI và các 
giải pháp công nghệ: Python/ 
R/ Power BI… để tính toán dữ 
liệu và trực quan hóa dữ liệu 

được tổng hợp trên Dashboard  

Bước 5: Trích xuất và phân tích 
báo cáo để tìm ra các nguyên 
nhân, hạn chế và tháo gỡ các 

điểm nghẽn nhằm ra quyết định 
quản trị và đầu tư để duy trì và 

phát triển KT-XH 2 con số

Bước 6: Phân cấp, phân quyền 
dữ liệu, và tích hợp dữ liệu 

tổng thể giữa các ngành nghề 
với nhau, cũng như kết nối với 
Trung ương, Bộ Ban Ngành và 

địa phương khác



Nguyên tắc triển khai:

Việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu lớn đòi hỏi một quy trình 
chặt chẽ, tối ưu, áp dụng nguyên tắc “vừa chạy vừa xếp 

hàng” để đảm bảo tiến độ triển khai đồng thời với việc chuẩn 
hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống.



Bước 1: Xác định rõ các chỉ số Kinh tế phát 
triển Xã hội từ Trung ương và Bộ Ban Ngành

• Xác định tập hợp chỉ số Phát triển Kinh tế-Xã hội cần thiết từ Trung ương và Bộ 
Ban Ngành.

• Áp dụng nguyên tắc “vừa chạy vừa xếp hàng”:

• Triển khai song song giữa việc tổng hợp dữ liệu và chuẩn hóa.

• Không chờ hoàn thành từng bước một mà vừa làm vừa tối ưu theo nhu 
cầu thực tế.

• Chuẩn hóa thông tin, lọc ra các chỉ số trọng yếu mà Trung ương cần để đảm 
bảo dữ liệu có giá trị.

• Thu thập dữ liệu thô từ nhiều nguồn, sau đó trực quan hóa bằng biểu đồ để dễ 
phân tích.



Bước 2: Thống nhất các chỉ số báo cáo quản trị của tất cả 
các chỉ số kinh tế phát triển Xã hội của Tỉnh gắn với các chỉ 
số của Trung Ương và Bộ Ban Ngành

• Trung ương cần gì? Bộ cần gì? Tỉnh cần gì? → Phân loại nhu cầu theo cấp độ ưu tiên.

• Các Tỉnh phải kết nối dữ liệu:

• Công nghệ: Hệ thống hạ tầng công nghệ của Tỉnh phải đủ mạnh để thu thập và xử 
lý dữ liệu.

• Báo cáo: Các báo cáo cần phải chuẩn hoá để đảm bảo dữ liệu liên thông giữa các 
cấp.

• Bóc tách dữ liệu: Định nghĩa rõ ràng từng trường dữ liệu để phục vụ phân tích 
chính xác.

• Ứng dụng AI để nhận diện thị hiếu của người dân, giúp đưa ra các dự báo xu hướng 
chi tiêu, tiêu dùng nhằm mục đích phát triển KT-XH địa phương chính xác hơn (Đề xuất 
thực hiện trong giai đoạn sau).



Bước 3: Thống nhất các trường dữ liệu và các công thức 
tính toán kèm các biểu mẫu phục vụ cho công việc kê khai 

báo cáo và tổng hợp

• Chuẩn hóa biểu mẫu khai báo dữ liệu trên toàn hệ thống.

• Các trường thông tin phải đồng nhất để đảm bảo tính liên kết dữ liệu giữa các 
cấp.

• Đội ngũ công nghệ thông tin vào cuộc để phát triển hạ tầng lưu trữ và xử lý dữ 
liệu.

• Đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống:

• Đúng: Chính xác, không sai lệch.

• Đủ: Không thiếu dữ liệu quan trọng.

• Sạch: Không có trùng lặp, lỗi dữ liệu.

• Sống: Cập nhật theo thời gian thực, có giá trị sử dụng liên tục.



Bước 4: Xây dựng hạ tầng công nghệ dữ liệu phù hợp cùng với các công cụ AI và các giải 

pháp công nghệ: Python/ R/ Power BI… để tính toán dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu được 
tổng hợp trên Dashboard  

(Dữ liệu minh hoạ các chỉ số quản trị thành phố ở nước ngoài)



Bước 5: Trích xuất và phân tích báo cáo để tìm ra các nguyên 
nhân, hạn chế và tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm ra quyết định 

quản trị và đầu tư để duy trì và phát triển KT-XH 2 con số

Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu thành các nhóm 
báo cáo quản trị theo từng lĩnh vực và theo từng 
cấp (cấp Tỉnh, cấp Sở, và cấp Huyện/ Xã/ Phường)

Không chỉ có số liệu, báo cáo còn phân tích được lý 
do, nguyên nhân, giúp ra quyết định nhanh chóng.



Bước 6: Phân cấp, phân quyền dữ liệu, và tích hợp dữ liệu tổng thể 
giữa các ngành nghề với nhau, cũng như kết nối với Trung ương, Bộ 

Ban Ngành và địa phương khác

Cơ chế bảo mật và kiểm soát truy cập chặt chẽ để 
đảm bảo an toàn dữ liệu.

Quy định rõ quyền truy cập dữ liệu theo từng cấp độ:

Trung ương: Toàn quyền xem 
và phân tích tất cả dữ liệu.

Bộ ngành: Xem dữ liệu thuộc 
lĩnh vực quản lý.

Tỉnh/thành phố: Chỉ xem và 
chỉnh sửa dữ liệu địa phương.



PHẦN 3: XÂY DỰNG BÁO 
CÁO QUẢN TRỊ DỰA TRÊN 
CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN



Phương pháp xây dựng báo cáo quản trị Phát triển 
Kinh tế – Xã hội của địa phương

• Xuất phát từ Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh xây dựng các mũi nhọn chiến lược, 
chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ hàng tháng/ quý/ năm gắn với các 
nhóm chỉ số quản trị tương ứng theo từng mảng, lĩnh vực.

• Cần ban hành các bộ biểu mẫu báo cáo quản trị được tính toán từ các trường 
thông tin dữ liệu cần thiết.

• Các biểu mẫu báo cáo quản trị sẽ tự động tích hợp lên hệ thống phần mềm để 
đưa ra quyết định kịp thời, nâng cao năng suất và hiệu quả.



Hệ thống các nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội Trung ương

Stt Nghị quyết Ngày ban hành Nội dung
1 158/2024/QH15 12/11/2024 Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025

2 57-NQ/TW 22/12/2024 Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

3 01/NQ-CP 08/01/2025 Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2025

4 02/NQ-CP 08/1/2025 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2025

5 25/NQ-CP 05/02/2025 Mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng 

trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên

6 37/2021/QH15 13/11/2021 Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

7 36-NQ/TW 22/10/2018 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045

8 29-NQ/TW 17/11/2022 Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045

9 20-NQ/TW 16/06/2022 Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

10 10-NQ/TW 03/06/2017 Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa

11 06-NQ/TW 05/11/2016 Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị -

xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới



Ví dụ 15 chỉ số chủ yếu của Quốc hội (Còn nhóm 
các chỉ số theo NQ của Trung ương):
(Trích Nghị quyết của QH về phát triển KT-XH 2025)

1. Tốc độ tăng tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) 

khoảng 6,5 - 7,0% và 
phấn đấu khoảng 7,0 -

7,5%.

2. GDP bình quân đầu 
người đạt khoảng 4.900 

đô la Mỹ (USD).

3. Tỷ trọng công nghiệp 
chế biến, chế tạo trong 
GDP đạt khoảng 24,1%.

4. Tốc độ tăng chỉ số giá 
tiêu dùng (CPI) bình quân 

khoảng 4,5%.

5. Tốc độ tăng năng suất 
lao động xã hội bình quân 

khoảng 5,3 - 5,4%.

6. Tỷ trọng lao động nông 
nghiệp trong tổng lao 

động xã hội đạt 25 - 26%.

7. Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đạt khoảng 70%, 

trong đó có bằng, chứng 
chỉ đạt khoảng 29 - 

29,5%.

8. Tỷ lệ thất nghiệp ở 
khu vực thành thị dưới 

4%.

9. Tỷ lệ hộ nghèo (theo 
chuẩn nghèo đa chiều) 
giảm khoảng 0,8 - 1%.

10. Số bác sĩ trên 1 vạn 
dân đạt khoảng 15 bác sĩ.

11. Số giường bệnh trên 
1 vạn dân đạt 34,5 

giường bệnh.

12. Tỷ lệ tham gia bảo 
hiểm y tế đạt 95,15%.

13. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn 
nông thôn mới khoảng 

80,5 - 81,5%.

14. Tỷ lệ thu gom và xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt đô 
thị bảo đảm tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đạt 95%.

15. Tỷ lệ khu công 
nghiệp, khu chế xuất 
đang hoạt động có hệ 

thống xử lý nước thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn môi 

trường đạt 92%.



Bóc tách nhóm các chỉ số phát triển KT-XH theo từng lĩnh vực của Tỉnh Thanh Hoá để phân cấp các 
trường dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định từ các cấp khác nhau

Về kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở 
lên, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3% trở lên; công 
nghiệp - xây dựng tăng 15% trở lên (công nghiệp tăng 18% trở lên; 
xây dựng tăng 7% trở lên); dịch vụ tăng 8% trở lên; thuế sản phẩm 
tăng 10% trở lên.
- Cơ cấu các ngành kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm khoảng 12%; 
công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 51%; dịch vụ chiếm khoảng 
30%; thuế sản phẩm chiếm khoảng 7%.
- GRDP bình quân đầu người đạt 3.750 USD trở lên.
- Sản lượng lương thực giữ ở mức 1,5 triệu tấn.
- Tổng giá trị xuất khẩu đạt 8.000 triệu USD trở lên.
- Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt từ 140 nghìn tỷ đồng trở 
lên.
- Thu ngân sách nhà nước đạt 45.492 tỷ đồng trở lên.
- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông 
nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tăng thêm 4.340 ha trở 
lên.
- Thêm 02 huyện, 21 xã đạt chuẩn NTM; 02 huyện, 49 xã đạt chuẩn 
NTM nâng cao; 14 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
- Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3.000 doanh nghiệp trở lên.
- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%.
- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 9% trở lên.

Về văn hóa - xã hội
- Tốc độ tăng dân số dưới 1%.
- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 
dưới 30%.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75% trở lên.
- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025 giảm 1,5% 
trở lên.
- Số bác sỹ/1 vạn dân đạt 13 bác sỹ.
- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 86,9% trở lên.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên.
- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 100%; 
trong đó, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao đạt 
34% trở lên.
- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời 
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đạt 30% trở lên.
Về môi trường
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%.
- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98,5% trở 
lên; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo 
tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 65%.
- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 92%.
Về an ninh trật tự
- 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.



PHẦN 4: BIỂU ĐỒ TRỰC QUAN 
TRÍCH XUẤT TỪ CÁC DỮ LIỆU LỚN 

VÀ TỪ CÁC CHỈ SỐ BÁO CÁO 
QUẢN TRỊ TRÊN HỆ THỐNG



Dữ liệu giả lập

Dữ liệu giả lập Dữ liệu giả lập

Dữ liệu giả lập



Dữ liệu giả lập



PHẦN 5: ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP 
CÔNG NGHỆ NHẰM NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG  TRONG 
HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH 
CÔNG CỦA TỈNH



Dùng các Phần mềm quản lý công việc/ R/ PYTHON/ Power BI,… 
tích hợp bằng giải pháp công nghệ ERP

(Cần có chuyên gia công nghệ và các giải pháp công nghệ)

Tính toán các 
chỉ số Vẽ biểu đồ

Đưa ra các 
kết quả dự 

báo

Tự động hoá trong các khâu tính 
toán các chỉ số, xây dựng các quy 
trình nghiệp vụ, đưa ra các nhận 

định, khuyến nghị



Ứng dụng giải 
pháp công nghệ 
để nâng cao năng 
suất lao động 
trong các Sở/ 
Phường/ Xã/ 
Quận/ Huyện từ 
hệ thống dữ lớn

1. Trích xuất được thời gian làm việc của từng cá nhân; 
Trích xuất được sản phẩm, trích xuất dữ liệu thời 
gian chỉ đạo, tương tác, trao đổi; Trích xuất được 
thời gian thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. 

2. Tính toán được định mức thời gian chuẩn của từng 
loại sản phẩm, xác định được lỗi vi phạm trong quá 
trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp được 
kết quả công việc của từng cá nhân định kỳ hàng 
tháng.

3. Theo dõi được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của 
từng đơn vị.

4. Thống kê được mức độ hoàn thành KPIs một cách 
tự động. Tự động trích xuất dashboard gồm các lỗi 
công việc chậm muộn, số lỗi vi phạm, số ngày tồn 
đọng nhiệm vụ không triển khai; Tự động đánh giá 
xếp loại thi đua.  



• Data và phần mềm quản lý công việc:
• Hỗ trợ kiểm soát công việc

DỮ LIỆU LỚN CHO PHÉP RA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ



DỮ LIỆU LỚN CHO PHÉP RA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

• Chỉ số tương tác giữa các đơn vị
• Chỉ số báo cáo chậm muộn công 

việc
• Chỉ số các công việc quá hạn
• Chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành 

công việc 

Đơn vị 3, 11, 
20%

Đơn vị 4, 1, 2%

Đơn vị 5, 7, 13%

Đơn vị 6, 29, 
53%

Đơn vị 1, 3, 5%

Đơn vị 2, 4, 7%

Tỉ lệ tích luỹ hoàn thành KPIs của năm theo đơn vị
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Chỉ số tương tác giữa các lãnh đạo 
đơn vị

CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10

Tương tác có tính chỉ đạo

Tương tác giao tiếp

Chỉ số báo cáo chậm muộn công việc

CB11 CB12

CHỈ SỐ BÁO CÁO CHẬM MUỘN THEO ĐƠN VỊ

Đơ n vị 1

Đơ n vị 2

Đơ n vị 3

Đơ n vị 4

Đơ n vị 5

Đơ n vị 6

Đơ n vị 7

Đơ n vị 8

Đơ n vị 9

Đơ n vị 10

Đơ n vị 11



DỮ LIỆU LỚN CHO PHÉP RA CÁC QUYẾT ĐỊNH 
QUẢN TRỊ

• Data và phần mềm quản lý công việc:
• Hỗ trợ thống kê



CHỈ SỐ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH

CÁC CHỈ SỐ THU HÚT NHÂN TÀI CỦA TỈNH

DỮ LIỆU LỚN CHO PHÉP RA CÁC QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
(Dữ liệu giả lập)



PHẦN 6: ÁP DỤNG VÀO THỰC TRẠNG TỈNH THANH HOÁ: 
HƯỚNG TỚI TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
LỚN TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ 

CẤP TỈNH PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NHẰM PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI



THEO BÁO CÁO SỐ 
358-BC/TU CỦA TỈNH 
THANH HOÁ 



Ưu điểm của các báo cáo đang có:
1. Dễ theo dõi:

1. Bảng biểu tổ chức dữ liệu một cách logic, với các cột và hàng được sắp xếp rõ ràng, giúp người đọc dễ 
dàng theo dõi và so sánh các thông tin.

2. Các thông số quan trọng được trình bày theo từng chỉ số, mang lại cái nhìn tổng quan.

2. So sánh dễ dàng:

1. Người đọc có thể nhanh chóng so sánh các chỉ tiêu giữa các khu vực

2. Các chỉ số phần trăm (tỷ lệ hoàn thành) làm nổi bật mức độ hoàn thành của từng khu vực so với mục tiêu.

3. Tính chi tiết và đầy đủ:

1. Dữ liệu chi tiết đến từng hạng mục, giúp người đọc hiểu rõ hơn về từng khía cạnh.

2. Bảng biểu phân loại rõ ràng các yếu tố như kết quả thực hiện, tỷ lệ hoàn thành.

4. Dễ dàng tích hợp và phân tích:

1. Với cấu trúc dạng bảng, dữ liệu có thể dễ dàng được nhập vào các phần mềm như Excel, Power BI hoặc 
Tableau để phân tích sâu hơn hoặc trực quan hóa.

2. Giúp hỗ trợ việc lập báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện và dự báo xu hướng.

5. Hỗ trợ ra quyết định



Một số khó 
khăn khi đọc và 

phân tích báo 
cáo

1. Khó khăn trong việc trực quan hóa thông tin:

1. Khi chỉ trình bày các con số mà không có bảng biểu hoặc 
đồ thị, người đọc có thể gặp khó khăn trong việc so sánh 
các số liệu, xu hướng hoặc mối quan hệ giữa các biến số.

2. Không hỗ trợ người đọc nhìn tổng quan hoặc xác định các 
vấn đề chính trong dữ liệu.

2. Khó nắm bắt điểm nhấn:

1. Các con số rời rạc không giúp người đọc tập trung vào 
những chỉ số quan trọng hoặc bất thường.

2. Các điểm nổi bật có thể bị bỏ qua do thiếu các công cụ 
nhấn mạnh như màu sắc, định dạng bảng, hoặc biểu đồ.

3. Mất nhiều thời gian phân tích:

Người đọc phải tự tính toán hoặc tổng hợp số liệu, dễ dẫn 
đến nhầm lẫn hoặc mất thời gian xử lý.

4. Không thân thiện với người đọc không chuyên:

Với những người không quen với số liệu, họ có thể cảm thấy 
khó khăn trong việc hiểu báo cáo, dẫn đến giảm hiệu quả 
truyền tải thông tin.



Hạn chế hiện tại:

• Dữ liệu rời rạc, không liên thông giữa các sở ban ngành

• Cơ sở dữ liệu (CSDL) phân tán: Các CSDL chuyên ngành được xây dựng theo từng lĩnh 
vực riêng biệt, dẫn đến khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả thông tin 
giữa các đơn vị. stttt.thanhhoa.gov.vn

• Thiếu CSDL chung của tỉnh: Hiện tại, Thanh Hóa chưa xây dựng được một CSDL 
chung, dẫn đến việc các sở, ban, ngành gặp khó khăn trong việc chia sẻ và cung cấp 
thông tin. baothanhhoa.vn

• Hạn chế trong hạ tầng công nghệ thông tin: Hạ tầng CNTT được đầu tư dàn trải trong 
nhiều năm, đến nay số lượng trang thiết bị cũ, cấu hình thấp; các ứng dụng dịch vụ thông 
minh trên nền tảng di động liên quan đến các lĩnh vực hoạt động, đời sống, sinh hoạt, các 
điều kiện thiết yếu của Nhân dân chưa nhiều và chưa kịp thời. stttt.thanhhoa.gov.vn

• Quy trình tổng hợp báo cáo thủ công, mất thời gian

• Chậm trễ trong triển khai và báo cáo: Việc triển khai các nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo 
từ các địa phương, cơ sở còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước. 
kyhop.dbndthanhhoa.gov.vn

• Tồn đọng hồ sơ và giải quyết chậm trễ: Số lượng hồ sơ tồn đọng lớn, việc giải quyết 
chậm, dẫn đến tình trạng quá hạn và gây phiền hà cho người dân. daibieunhandan.vn

• Không có công cụ phân tích dữ liệu theo thời gian thực

https://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=7854&utm_source=chatgpt.com
https://baothanhhoa.vn/tap-trung-xay-dung-chinh-quyen-so-de-dan-dat-kinh-te-so-va-xa-hoi-so-233397.htm?utm_source=chatgpt.com
https://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=7854&utm_source=chatgpt.com
https://kyhop.dbndthanhhoa.gov.vn/qlkh/libTaiLieuKyHop/05c66172-dc35-4357-9a02-e4180f5e1a44/%5BTLHDNDTHANHHOA%5D1951_SNN_PTNT_TT_K3.PDF?utm_source=chatgpt.com
https://daibieunhandan.vn/thanh-hoa-khac-phuc-ton-dong-trong-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-post399186.html?utm_source=chatgpt.com


Lợi ích của Hệ thống báo cáo quản trị cấp tỉnh
• Đối với lãnh đạo: Ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn

• Đối với sở ban ngành: Giảm tải công việc, tăng hiệu suất xử lý dữ liệu

• Đối với doanh nghiệp & người dân: Minh bạch hơn, cải thiện môi trường kinh doanh

• Một số lợi ích khi có Hệ thống báo cáo quản trị cấp tỉnh:

• Điều hành ngân sách:

• Lãnh đạo có dashboard tài chính theo thời gian thực, cập nhật số liệu thu, chi theo từng lĩnh vực.

• Khi cần phân bổ ngân sách, hệ thống đề xuất các phương án tối ưu dựa trên dữ liệu quá khứ và dự 
báo nguồn thu.

• Dự báo và điều chỉnh chính sách lao động:

• Dữ liệu về lao động, việc làm, thất nghiệp cập nhật tức thời từ các địa phương.

• Hệ thống sử dụng AI để phát hiện xu hướng dịch chuyển lao động, giúp lãnh đạo chủ động chỉ đạo 
điều chỉnh chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng.

• Điều phối y tế, giáo dục:

• Trong y tế: Hệ thống theo dõi số ca bệnh theo thời gian thực, giúp lãnh đạo nhanh chóng điều phối 
giường bệnh, thuốc men và nhân lực đến nơi cần thiết.

• Trong giáo dục: Phân tích số lượng học sinh từng khu vực, đề xuất mở trường mới, bố trí giáo viên 
hợp lý.

• Quản lý hạ tầng giao thông:

• Hệ thống giám sát giao thông cập nhật theo thời gian thực, sử dụng AI để dự báo ùn tắc.



VÍ DỤ VỀ CÁC NHÓM CHỈ 
SỐ QUẢN TRỊ TRONG 
TỪNG LĨNH VỰC



Nhóm chỉ 
số báo cáo 
về Kinh tế:



Nhóm chỉ số 
báo cáo về 
Kinh tế (Tiếp):



Nhóm chỉ 
số về Văn 
Hoá



CHỈ SỐ BÁO CÁO QUẢN TRỊ VỀ AN NINH TRẬT TỰ



CHỈ SỐ BÁO CÁO QUẢN TRỊ VỀ TRỒNG TRỌT



Chỉ số báo cáo quản trị về chăn nuôi:



Chỉ số báo cáo quản trị về lâm nghiệp:



Chỉ số báo cáo 
quản trị về thuỷ 
sản:



Chỉ số báo cáo 
quản trị cho 
nhóm sản xuất 
công nghiệp



Chỉ số báo cáo quản trị cho nhóm sản xuất công nghiệp (Tiếp)



Chỉ số báo cáo quản 
trị cho nhóm dữ liệu 
bán lẻ, xuất nhập 
khẩu, du lịch, vận 
tải, và viễn thông



Chỉ số báo cáo quản 
trị cho nhóm dữ liệu 
bán lẻ, xuất nhập 
khẩu, du lịch, vận 
tải, và viễn thông 
(Tiếp)



• Chỉ số báo cáo quản trị 
cho nhóm dữ liệu bán lẻ, 
xuất nhập khẩu, du lịch, 
vận tải, và viễn thông (Tiếp)



Chỉ số báo cáo quản trị 
cho nhóm dữ liệu dân 
số, lao động, giáo dục, y 
tế, văn hóa, thể thao, 
phát thanh truyền hình, 
và môi trường



Chỉ số báo cáo 
quản trị cho nhóm 
dữ liệu dân số, lao 

động, giáo dục, y tế, 
văn hóa, thể thao, 
phát thanh truyền 

hình, và môi trường 
(Tiếp)



Chỉ số báo cáo quản trị 
cho nhóm dữ liệu dân 
số, lao động, giáo dục, y 
tế, văn hóa, thể thao, 
phát thanh truyền hình, 
và môi trường



Chỉ số báo cáo quản 
trị cho nhóm dữ liệu 
dân số, lao động, 
giáo dục, y tế, văn 
hóa, thể thao, phát 
thanh truyền hình, và 
môi trường (Tiếp)



Chỉ số báo cáo quản 
trị cho nhóm dữ liệu 

dân số, lao động, 
giáo dục, y tế, văn 

hóa, thể thao, phát 
thanh truyền hình, và 

môi trường (Tiếp)



Chỉ số báo 
cáo quản trị 
về phát triển 
doanh nghiệp



• Chỉ số báo cáo quản trị về phát triển doanh nghiệp 
(tiếp)



Chỉ số báo cáo quản 
trị về giải ngân kế 
hoạch đầu tư công



• Chỉ số báo cáo quản trị 
về giải ngân kế hoạch đầu 
tư công



Chỉ số báo 
cáo quản trị 
về thu ngân 
sách nhà 
nước



Chỉ số báo 
cáo quản trị 
về thu ngân 
sách nhà 
nước (tiếp)



Chỉ số báo cáo quản trị về thu ngân sách nhà nước 
(Tiếp)



Chỉ số báo cáo 
quản trị về giải 
phóng mặt 
bằng các dự án 
đầu tư công



Chỉ số báo cáo quản trị về 
giải phóng mặt bằng các 
dự án đầu tư công



(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)



(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)



(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)



BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH 
(HÌNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ)

Số ngày xử lý hồ sơ  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Số ngày cấp giấy phép xây dựng: Số ngày xử lý hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp:

Tỉ lệ thanh toán ngân sách:

Tỷ lệ nợ đọng xây dựng cơ bản:



Nhìn ra tồn tại 
từ hình ảnh trực 
quan trong Báo 
cáo 358-BC/TU 
CỦA TỈNH 
THANH HOÁ 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)



Thách thức trong Xây dựng Hệ thống Dữ liệu lớn và Bộ chỉ 
số Quản trị cấp Tỉnh

1. Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ
1. Thiếu trung tâm dữ liệu và hạ tầng lưu trữ mạnh.

2. Bảo mật dữ liệu và nguy cơ tấn công mạng.
3. Khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

2. Chất lượng và tính đồng nhất của dữ liệu
1. Dữ liệu không đồng bộ, phân tán giữa các sở, ngành.

2. Sai sót, trùng lặp, thiếu chính xác trong dữ liệu gốc.
3. Khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực chưa đảm bảo.

3. Nhân lực và nhận thức
1. Thiếu chuyên gia về Big Data, AI, và phân tích dữ liệu.

2. Nhận thức về giá trị dữ liệu chưa đồng đều giữa các đơn vị.

4. Khung pháp lý và chính sách
1. Chưa có hành lang pháp lý đầy đủ về chia sẻ và sử dụng dữ liệu.
2. Thiếu cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý dữ liệu.

5. Kinh phí và đầu tư
1. Chi phí triển khai Big Data lớn, cần nguồn vốn ổn định.

2. Khó khăn trong thu hút đối tác công nghệ phù hợp.



Giải pháp khắc phục

1. Xây dựng hạ tầng công nghệ mạnh

• Đầu tư trung tâm dữ liệu hiện đại, sử dụng điện toán đám mây và AI để tối ưu xử lý dữ liệu.

2. Chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu

• Ban hành quy định chung về thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị.

3. Đào tạo nguồn nhân lực

• Kết hợp với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ để nâng cao năng lực phân tích dữ liệu.

4. Hoàn thiện chính sách và pháp lý

• Ban hành các quy định về bảo mật, quyền truy cập và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan.

5. Hợp tác với doanh nghiệp công nghệ

• Kêu gọi sự tham gia của các công ty chuyên về Big Data như VNPT, Viettel, FPT để triển khai và 
vận hành hệ thống hiệu quả.



Lộ trình triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu lớn 
(Big Data) tại Thanh Hóa

• Xây dựng hệ thống dữ liệu lớn theo phương pháp "vừa chạy vừa xếp hàng" –
vừa triển khai vừa điều chỉnh.

• Lộ trình ưu tiên cụ thể để đảm bảo hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải nhưng vẫn 
đảm bảo tiến độ.

• Gồm ba giai đoạn chính:

• Khởi động & Xây dựng hạ tầng.

• Tích hợp dữ liệu & Triển khai thí điểm.

• Mở rộng & Tối ưu hóa.



Giai đoạn 1 & 2 - Khởi động và Tích hợp dữ 
liệu

• Giai đoạn 1: Khởi động & Xây dựng hạ tầng 

• Thành lập Ban chỉ đạo & tổ công tác chuyên trách.

• Khảo sát & đánh giá hiện trạng dữ liệu.

• Xây dựng hạ tầng dữ liệu ban đầu: trung tâm dữ liệu tập trung, hệ thống bảo mật.

• Chuẩn hóa quy trình thu thập & quản lý dữ liệu.

• Giai đoạn 2: Tích hợp dữ liệu & Triển khai thí điểm

• Tích hợp dữ liệu từ các sở ngành quan trọng.

• Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu bước đầu.

• Triển khai các ứng dụng thử nghiệm: Cổng dữ liệu mở, hệ thống cảnh báo sớm.

• Đào tạo & tuyển dụng nhân lực để vận hành hệ thống.



Giai đoạn 3 - Mở rộng & Tối ưu hóa

• Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống, mở rộng ứng dụng & đảm bảo tính bền vững.

• Hoàn thiện hệ thống dữ liệu cấp tỉnh:

• Mở rộng dữ liệu sang tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

• Liên kết dữ liệu giữa tỉnh và các huyện/thành phố.

• Phát triển các ứng dụng dữ liệu thông minh:

• Xây dựng nền tảng ra quyết định thông minh.

• Ứng dụng AI & dữ liệu lớn vào dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác dữ liệu.

• Tăng cường bảo mật & quản lý dữ liệu:

• Triển khai hệ thống bảo mật cấp cao, chống tấn công mạng.

• Áp dụng chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định.

• Xây dựng mô hình tài chính bền vững:

• Thương mại hóa dữ liệu, thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

• Hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn để phát triển hệ thống dài hạn.



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 
QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE!
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